
1 120002 HỨA KỲ AN 12A6

2 120003 TRỊNH GIA AN 12A7

3 120004 DƯƠNG NGUYỄN NHỰT AN 12A8

4 120005 LÊ NGÔ HỒNG ÂN 12A6

5 120006 NGUYỄN NAM ANH 12A1

6 120007 NGUYỄN HUỲNH DUY ANH 12A2

7 120010 NGUYỄN DUY HỒNG ANH 12A4

8 120011 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH 12A4

9 120013 TRẦN NGỌC MINH ANH 12A4

10 120018 VÕ THỤY QUỲNH ANH 12A5

11 120020 HỒ NGỌC PHƯƠNG ANH 12A6

12 120021 NGUYỄN THỊ TRÚC ANH 12A6

13 120023 LÊ HIỀN ANH 12A7

14 120024 LÊ KIM ANH 12A7

15 120029 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 12A8

16 120030 NGUYỄN NHƯ ANH 12A8

17 120033 HUỲNH THÁI ANH 12A10

18 120034 LÊ HUỲNH TÚ ANH 12A10

19 120035 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A10

20 120039 DƯƠNG NHÃ BÌNH 12A6

21 120040 HOÀNG KIM BÌNH 12A8

22 120041 NGUYỄN NGỌC TRÂN CHÂU 12A2

23 120044 HUỲNH GIA ĐẠT 12A2

24 120046 BẠCH TRẦN TẤN ĐẠT 12A5
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1 120054 VÕ HOÀNG DIỆU 12A9

2 120055 NGUYỄN KHÁNH ĐOAN 12A1

3 120056 VÕ PHÚC DOANH 12A5

4 120059 PHAN THỊ MỸ DUNG 12A9

5 120060 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 12A5

6 120062 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 12A6

7 120064 NGUYỄN LÂM ÁNH DƯƠNG 12A8

8 120071 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 12A7

9 120072 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 12A7

10 120073 SỬ TRƯỜNG GIANG 12A2

11 120074 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12A5

12 120078 PHÙNG NGỌC HÂN 12A1

13 120082 NGUYỄN NGỌC MAI HÂN 12A8

14 120086 VÕ PHÚC HẬU 12A10

15 120087 NGUYỄN HOÀNG THẢO HIỀN 12A2

16 120088 VÕ HIỂN 12A3

17 120090 NGUYỄN MINH HIẾU 12A5

18 120092 TRƯƠNG KỲ HOA 12A5

19 120096 NGUYỄN THÀNH HƯNG 12A4

20 120098 LÊ TUẤN HƯNG 12A9

21 120101 NGUYỄN LA THIÊN HƯƠNG 12A3

22 120102 HỒ THỊ HOA HƯỜNG 12A10

23 120105 VŨ QUANG HUY 12A8

24 120106 HUỲNH ĐAN HUY 12A9
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1 120107 ĐÁI MỸ HUYỀN 12A7

2 120111 PHẠM NHẬT KHANG 12A1

3 120117 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH 12A3

4 120122 TRẦN THIỆN KHIÊM 12A7

5 120123 NGUYỄN THIỆN KHIÊM 12A10

6 120124 NGUYỄN THANH KHIẾT 12A7

7 120125 NGUYỄN TẤN KHOA 12A3

8 120131 NGUYỄN BÌNH KHÔI 12A1

9 120134 NGUYỄN LÊ ANH KIỆT 12A2

10 120136 NGUYỄN THÁI KIỆT 12A7

11 120139 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 12A4

12 120141 NGUYỄN KHẮC LÂM 12A7

13 120142 NGUYỄN NGỌC LAN 12A3

14 120143 TRẦN MINH LẬP 12A4

15 120146 NGUYỄN DUY LINH 12A3

16 120147 HUỲNH GIA LINH 12A7

17 120148 TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH 12A7

18 120149 LÊ NGỌC KHÁNH LINH 12A9

19 120152 LÊ HUỲNH GIA LỘC 12A9

20 120154 PHẠM NGỌC XUÂN MAI 12A1

21 120160 LÝ NGỌC MY 12A7

22 120161 TRẦN HỒNG THẢO MY 12A10

23 120162 NGUYỄN NĂNG NAM 12A6

24 120164 NGUYỄN BẢO NGÂN 12A1
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1 120167 PHAN THỊ KIỀU NGÂN 12A4

2 120168 NGUYỄN KIM NGÂN 12A5

3 120169 THẠCH NGỌC THẢO NGÂN 12A7

4 120170 ĐINH PHẠM KIM NGÂN 12A8

5 120175 PHAN HUỲNH KIM NGÂN 12A10

6 120179 NGUYỄN HOÀNG THANH NGHI 12A9

7 120183 HỒ NHƯ THANH NGỌC 12A1

8 120184 NGUYỄN KIỀU BÍCH NGỌC 12A2

9 120185 LA THỊ NHƯ NGỌC 12A3

10 120187 TRẦN HUỲNH BẢO NGỌC 12A5

11 120188 HUỲNH LÊ THANH NGỌC 12A6

12 120190 NGUYỄN THẾ NGỌC 12A8

13 120191 LÊ HUỲNH BẢO NGỌC 12A9

14 120192 TRẦN LÊ BẢO NGỌC 12A9

15 120197 NGUYỄN NGÔ KHÁNH NGUYÊN 12A8

16 120201 TRỊNH HOÀNG NHẬT 12A3

17 120202 PHAN THỊ TUYẾT NHI 12A2

18 120204 LÊ HUỲNH UYỂN NHI 12A5

19 120206 TRẦN THỊ YẾN NHI 12A10

20 120209 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NHƯ 12A2

21 120211 TRẦN THỊ TUYẾT NHƯ 12A8

22 120215 NGUYỄN MINH NHỰT 12A4

23 120217 LƯU MINH OANH 12A2

24 120218 HUỲNH TIẾN PHÁT 12A1
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1 120219 HUỲNH TẤN PHÁT 12A6

2 120225 LÊ HUỲNH THIÊN PHÚC 12A1

3 120226 LÊ HỮU PHÚC 12A1

4 120227 KHƯU TẤN PHÚC 12A2

5 120233 NGUYỄN XUÂN PHÚC 12A10

6 120237 PHAN VŨ NAM PHƯƠNG 12A1

7 120239 CAO DIỄM PHƯƠNG 12A7

8 120247 NGUYỄN ĐÀO MẠNH QUỐC 12A4

9 120250 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 12A9

10 120251 NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN 12A9

11 120252 NGUYỄN HOÀNG ÁNH QUYÊN 12A10

12 120255 PHẠM THÚY QUỲNH 12A3

13 120256 LƯU TRẦN NGỌC QUỲNH 12A3

14 120260 NGUYỄN THANH SANG 12A4

15 120261 LÝ PHẠM SOMALI 12A2

16 120269 QUÁCH HIẾU TÂN 12A7

17 120276 NGÔ NHẬT THANH 12A7

18 120277 LÊ HOÀNG NGỌC THANH 12A9

19 120279 BÙI HUY THÀNH 12A5

20 120280 LÊ HUỲNH NGỌC THẢO 12A3

21 120282 NGUYỄN THU THẢO 12A6

22 120283 TRẦN THỊ THANH THẢO 12A8

23 120290 LÊ HOÀNG PHÚC THỊNH 12A6

24 120293 VÕ QUỐC THỊNH 12A9
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1 120298 NGUYỄN THANH THIÊN THƯ 12A2

2 120302 NGUYỄN MINH THƯ 12A5

3 120304 VÕ NGỌC ANH THƯ 12A6

4 120305 LA MINH THƯ 12A7

5 120306 NGÔ PHẠM MINH THƯ 12A8

6 120310 VÕ NAM NGÂN THƯỜNG 12A2

7 120312 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 12A7

8 120313 DIỆP THANH THÙY 12A1

9 120314 NGUYỄN HẢI NHU THÙY 12A4

10 120315 NGUYỄN KIM THÙY 12A7

11 120316 BÙI NGỌC KIM THÙY 12A8

12 120317 ĐINH THỊ PHƯƠNG THÙY 12A10

13 120319 NGUYỄN NGỌC KIỀU TIÊN 12A2

14 120320 LÂM LÊ TIẾN 12A4

15 120324 NGUYỄN THIỆN TOÀN 12A3

16 120325 NGUYỄN PHÚC TOÀN 12A4

17 120332 LƯU NGỌC TRÂM 12A10

18 120333 LÊ NGỌC BẢO TRÂN 12A1

19 120334 DƯƠNG HUỲNH BẢO TRÂN 12A2

20 120336 NGUYỄN DUY TRÂN 12A5

21 120338 NGUYỄN BẢO TRÂN 12A6

22 120340 LÊ QUÁCH TRÂN TRÂN 12A7

23 120343 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 12A3

24 120345 NGUYỄN THIÊN TRANG 12A9
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1 120347 THÁI HỒNG MỸ TRÚC 12A9

2 120349 NGUYỄN THIÊN TRƯỜNG 12A9

3 120355 LÊ PHẠM CÁT TƯỜNG 12A8

4 120356 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 12A10

5 120357 TRẦN THỊ MỸ TUYẾT 12A1

6 120359 NGUYỄN NHÃ UYÊN 12A7

7 120366 PHẠM NGỌC THẢO VY 12A1

8 120370 TẠ NGUYÊN NGUYÊN VY 12A5

9 120371 TRẦN NGUYỄN THIÊN VY 12A6

10 120372 TRẦN VÕ KHÁNH VY 12A6

11 120375 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 12A9

12 120377 MAI LÂM BĂNG VY 12A10

13 120378 NGUYỄN NGỌC THÚY VY 12A10

14 120380 NGUYỄN DƯƠNG ÁNH XUÂN 12A5

15 120385 LÊ NGỌC NHƯ Ý 12A7

16 120390 LÊ NGUYỄN NGỌC YẾN 12A10
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